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I. Mục tiêu - Nội dung - Hoạt động, hình thức tổ chức các hoạt động theo các lĩnh vực phát triển
	Mục tiêu giáo dục trong chủ đề
	Nội dung giáo dục 
trong chủ đề
	Hoạt động, hình thức tổ chức theo các lĩnh vực phát triển

	1. Phát triển thể chất

	MT1:
- Trẻ đạt cân nặng và chiều cao phát triển bình thường theo lứa tuổi:
* Cân nặng:
+Trẻ trai: 15,9 – 27,1 kg
+Trẻ gái: 15,3 – 27,8 kg
*Chiều cao:
+Trẻ trai: 106,1–125,8 cm
+Trẻ gái: 104,9–125,4 cm
	- Cung cấp dinh dưỡng theo nhu cầu phát triển của trẻ theo độ tuổi.
- Trẻ được khám sức khoẻ định kỳ 1 năm ít nhất 1 lần.
- Cân, đo và theo dõi, đánh giá tình trạng dinh dưỡng trên biểu đồ tăng trưởng.
- Chế độ sinh hoạt hợp lý.
- Thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh; can thiệp sớm đối với trẻ suy dinh dưỡng và có nguy cơ suy dinh dưỡng.
	- Cân đo vào biểu đồ tăng trưởng
- Đánh giá tình trạng dinh dưỡng của trẻ trên biểu đồ phát triển.
- Phối kết hợp cùng y tế phường tổ chức khám sức khỏe cho trẻ đầu năm học.
- Tổ chức bữa ăn đầy đủ các chất dinh dưỡng
- Trao đổi với trẻ về việc ăn đầy đủ các chất.
- Trò chuyện các món ăn đầy đủ dinh dưỡng thông qua hoạt động ăn trưa và chiều.
- Tuyên truyền tới phụ huynh về phòng chống dịch bệnh.

	MT2:
Trẻ biết tập các động tác phát triển nhóm cơ và hô hấp:
	* Hô hấp:
- Hít vào sâu, thở ra
* Tay:
- Đưa hai tay lên cao, ra phía trước, sang hai bên (kết hợp với vẫy bàn tay,
quay cổ tay, kiễng chân).
- Co và duỗi từng tay, kết hợp kiễng chân. Hai tay đánh xoay tròn trước ngực, đưa lên cao.
* Lưng, bụng, lườn:
- Ngửa người ra sau kết hợp tay giơ lên cao, chân bước sang ngang, sang trái.
- Quay người sang trái, sang phải kết hợp tay chống hông hoặc hai tay dang ngang, chân bước sang phải, sang trái.
- Nghiêng người sang hai bên, kết hợp tay chống hông, chân bước sang phải, sang trái.
* Chân:
Đưa ra phía trước, đưa sang ngang, đưa về phía trước.
- Nhảy lên, đưa hai chân sang ngang, nhảy lên đưa một chân về phía  trước, một chân về sau.
	- Hoạt động thể dục sáng: Bài tập thể dục buổi sáng.
+ Hô hấp: Hít vào, thở ra.
+ Tay: Co và duỗi từng tay, kết hợp kiễng chân
+ Lưng, bụng, lườn: Nghiêng người sang hai bên, kết hợp tay chống hông, chân bước sang phải, sang trái.
Ngửa người ra sau kết hợp tay giơ lên cao, chân bước sang phải, sang trái
+ Chân: nhảy lên đưa một chân về phía trước, một chân về sau


	MT3:
Thường xuyên tham gia các hoạt động thể chất. (CS2)

	+ Các hoạt động thể chất, rèn luyện sức khỏe hằng ngày.
+ Các kỹ năng vận động cơ bản (đi, chạy, bật, leo trèo, giữ thăng bằng…) và khả năng phối hợp vận động.
+ Các trò chơi, hoạt động ngoài trời.
	- Trẻ tham gia vào hoạt động thể dục sáng, hoạt động học và các hoạt động trong ngày

	MT6: 
Dễ dàng tham gia hoạt động thể chất với nhóm bạn chơi mới, môi trường mới. (CS4)
	+ Biết làm quen, tham gia chơi cùng bạn mới.
+ Tự tin, cởi mở khi vận động ở môi trường mới.
+  Hợp tác, chia sẻ, chờ lượt trong trò chơi nhóm.
+  Tham gia trò chơi tập thể, tuân theo luật chơi.
	- Trẻ tham gia các hoạt động trong ngày.

	MT7:
Trẻ biết thực hiện các vận động: đi lên – xuống trên mặt phặng nghiaêng, vượt qua chướng ngại vật; leo, trèo, di chuyển trên các mô hình vận động không cần sự hỗ trợ
( CS5)
	+ Các bài tập giúp trẻ đi thăng bằng khi lên, xuống ván kê dốc.
+ Đi bằng mép ngoài bàn chân, đi khuỵu gối.
+ Đi trên ván kê dốc dài 2m, rộng 0,3m, 1 đầu kê cao 0,3m.
+ Đi thay đổi hướng vận động theo đúng hiệu lệnh (đổi hướng ít nhất 3 lần).
+ Đi thăng bằng trên ghế thể dục, 2 tay đưa ngang.
+ Đi trên ghế thể dục đầu đội túi cát.
+ Trườn kết hợp trèo qua ghế dài 1,5 x 30 cm.
+ Trèo lên xuống 7 gióng thang.
+ Trèo lên xuống thang ở độ cao 1,5m so với mặt đất.
	- Hoạt động học: 
+ Trườn kết hợp trèo qua ghế dài 1,5 x 30 cm.
+ Trèo lên xuống 7 gióng thang.
+ Trèo lên xuống thang ở độ cao 1,5m so với mặt đất.


	MT13:
Trẻ biết cắt theo đường viền thẳng và cong của các hình và dán hình vào đúng vị trí (CS8)
	+ Bẻ nắn, lắp ráp, xếp hình...
+ Xé dán..
+ Cắt theo ý thích và theo yêu cầu.
	- Trẻ tham gia trong các tiết học.
- Hoạt động chơi ngoài trời, HĐ góc, đón trả trẻ.

	MT16:
Trẻ thực hiện ăn uống đầy đủ (ăn đủ chất, đủ lượng, đa dạng thực phẩm ) sạch sẽ (bảo đảm vệ sinh) và lành mạnh (có lợi cho sức khỏe, phòng trách đồ ăn gây dị ứng cho bản thân) (CS11)
	+ Thực phẩm bẩn, sạch.
+ Thức ăn và sức khỏe ( ăn nhiều mỡ, nhiều đường béo phì...)
+ Thức ăn phù hợp với thời tiết.
+ ăn uống đủ chất, cân đối, thử thức ăn mới, uống nhiều nước, ăn sáng,  đồ ăn lành mạnh khi đi ăn ở ngoài…
- Từ chối thực phẩm không lành mạnh.
	- Hoạt động ăn trưa: Giáo dục trẻ ăn đa dạng các loại thức ăn, ăn chín, uống sôi. Giáo dục trẻ: một số thói quen vệ sinh khi ăn uống; mời cô và các bạn ăn cơm; không nói chuyện đùa nghich trong khi ăn
- Hoạt động vệ sinh - ăn trưa: Trò chuyện cùng trẻ về một số kỹ năng vệ sinh trong ăn uống.  

	2. Phát triển nhận thức

	MT22:
Trẻ biết nhận biết một số đặc điểm nổi bật và sự thay đổi của môi trường tự nhiên (CS50)
	+ Sự thay đổi trong quá trình phát triển của cây cối, con vật.
+ Mối liên hệ giữa cây cối, con vật và môi trường sống.
+ Tên gọi, đặc điểm nổi bật về thời tiết của các mùa trong năm.
+ Sinh hoạt của con người với các mùa trong năm.
+ Một số hiện tượng tự nhiên (gió, mưa, bão, ....)
	- Hoạt động ngoài trời:

	MT26:
Trẻ thể hiện được kỹ năng giải quyết vấn đề trong cuộc sống hàng ngày theo các bước đơn giản khi tiếp cận công nghệ số (CS54)
	+ Xác định các vấn đề dựa trên nhiều định dạng thông tin khác nhau.
+ Phối hợp được các thao tác vận động và lời nói để tìm kiếm, lựa chọn các định dạng thông tin phù hợp;
+ Chủ động trải nghiệm các tính năng hỗ trợ của thiết bị công nghệ mới trong tham gia các trò chơi các lĩnh vực thẩm mỹ, nhận thức, vận động, ngôn ngữ, tình cảm và kỹ năng xã hội.
	- Hướng dẫn trẻ chơi các trò chơi trên màn hình ti vi  thông minh, máy tính, điện thoại

	MT27:
Trẻ tò mò thích tìm hiểu sự vật, hiện tượng (CS64)
	+ Sự quan tâm, thái độ của bé với môi trường xung quanh.
+ Các hiện tượng tự nhiên theo mùa
+ Tính chất Đất, đá, cát, sỏi
	- Trẻ tham gia trong các hoạt động trong ngày.
- Hoạt động ngoài trời: Chơi với cát, nước

	MT33:
Trẻ có thể kể được một số nghề phổ biến nơi trẻ sống.
	+ Tên gọi, dụng cụ của nghề phổ biến, nghề truyền thống của địa phương.
+ Công việc, sản phẩm và ý nghĩa của biến, nghề truyền thống của địa phương.
	- Trẻ trò chuyện cũng cô trong giờ đón trẻ, trong các hoạt động khác.
- Hoạt động học: 
+ Tìm hiểu nghề may
+ Tìm hiểu nghề trồng lúa

	MT35:
Trẻ biết kể tên một số lễ hội truyền thống và nói về các hoạt động nổi bật.
	+ Những lễ hội truyền thống bé yêu thích (tết trung thu, tết Nguyên Đán, 20/10, 20/11, 22/12, 1/6, …) tham gia lễ hội. (Lễ hội cấp sắc Dao Thanh phán)
	- Trẻ trò chuyện cũng cô trong giờ đón trẻ, trong các hoạt động khác.
- Hoạt động học: Tìm hiểu về công việc của cô giáo mầm non

	MT41:
Xác định một số hình phẳng và hình khối đơn giản trong cuộc sống xung quanh (CS45)
	+ Các hình tròn, vuông, chữ nhật, tam giác…
+ Khối cầu, khối trụ, khối vuông, khối chữ nhật trong môi trường xung quang trẻ.
	- Hoạt động học:
 + Khối vuông, khối chữ nhật

	MT42:
Trẻ biết sắp xếp theo quy tắc (CS46)
	+ Sắp xếp các đối tượng theo trình tự nhất định theo yêu cầu.
+ Qui tắc sắp xếp (mẫu) và sao chép lại.
+ Sáng tạo ra mẫu sắp xếp và tiếp tục sắp xếp.
	- Hoạt động học:
 + Nhận ra quy tắc sắp xếp và sao chép lại (Từ 3 đối tượng trở lên)

	MT43:
Xác định vị trí không gian theo vật chuẩn (CS47)
	+ Phía trước - phía sau; phía trên – phía dưới; phía trái – phía phải của bản thân.
+ Phía trước - phía sau; phía trên – phía dưới; phía trái – phía phải của người khác.
+ Xác định vị trí của đồ vật (phía trước - phía sau; phía trên – phía dưới; phía trái – phía phải so với bản thân và so với bạn khác, với một vật nào đó làm chuẩn.
	- Hoạt động học: Xác định phía phải, phía trái của đối tượng có định hướng

	3. Phát triển ngôn ngữ

	MT49:
Nghe và nhận ra âm giống nhau trong tiếng (CS39)
	+ Nghe hiểu các bài hát, bài thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ, câu đố, hò vè phù hợp với độ tuổi.
+ Nghe truyện, thơ, đồng dao, ca dao theo nhiều cách khác nhau (nghe trên đài, nghe cô đọc, nghe các bạn đọc ....)
+ Trò chuyện, trao đổi về nội dung truyện, thơ, đồng dao mà trẻ được nghe.
	- Hoạt động học :
+ Thơ : Cái bát xinh xinh
+ Đồng dao : Rềnh rềnh ràng ràng

	MT50:
Nói để người khác hiểu (CS32)
	+ Cách phát âm chuẩn các chữ cái trong bảng chữ cái. (Sử dụng bộ phát âm tiếng Việt).
+ Phát âm được một số từ đơn giản chỉ số đếm, chữ cái, tên gọi các loại động vật , hoa, quả...các sự vật gần gũi bằng tiếng Anh
+ Cách phát âm tiếng Việt khi trình bày các tác phẩm văn học hay trình bày ý kiến của bản thân
+ Tốc độ phát âm, âm lượng phù hợp với người nghe.
	- Hoạt động học
+ Trò chơi chữ cái u, ư
+ Làm quen chữ cái i, t, c
- Trẻ tham gia các hoạt động khác trong ngày

	MT54:
Trẻ biết đọc biểu cảm bài thơ, đồng dao ca dao
	+ Đọc thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ, hò vè.
	- Hoạt động học :
+ Thơ : Cái bát xinh xinh
+ Đồng dao : Rềnh rềnh ràng ràng

	MT57:
Thể hiện vai diễn theo ý tưởng của bản thân, phù hợp với đặc điểm tính cách của nhân vật (CS62)
	+ Đặt tên mới cho câu chuyện.
+ Kể chuyện sáng tạo.
+ Đóng kịch
	- Hoạt động học :
Kể chuyện sáng tạo: Nhổ củ cải.


	MT58:
Thích và có hành vi phù hợp với sách và tài liệu in (CS36)
	+ Sưu tầm các loại sách truyện.
+ Tham gia vào góc sách truyện, đọc sách truyện theo ý thích.
+ Thái độ, hành vi của trẻ khi giở sách, cất sách…
+ Phân biệt chiều xuôi, ngược của sách.
+ Cách giở sách lần lượt từ trang đầu đến trang cuối.
+ Đoán được các dòng chữ trên các thiếp chúc mừng có hình ảnh minh họa (chúc mừng năm mới….)
+ Đoán được nội dung của các dòng chữ trong các nhãn hàng quảng cáo quen thuộc…
+ Đọc truyện đã biết nội dung trẻ đọc phù hợp với các hình ảnh trong tranh.
	- Trẻ tham gia vào hoạt động ngoài trời, hoạt động góc, các hoạt động khác trong ngày.

	MT60:
Nhận biết và gọi tên chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt (CS38)
	+ Chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt.
+ Chữ cái trong sinh hoạt và trong các hoạt động hàng ngày.
	- Hoạt động học:
+ Trò chơi với chữ cái u, ư.
+ Làm quen chữ cái i, t, c

	MT62:
Bắt chước hành vi viết ( CS41)
	+ Tô chữ, đồ chữ, sao chép, cắt, dán chữ, xếp chữ theo chiều từ trái sang phải từ trên xuống dưới.
+ Xếp hình chữ bằng nhiều nguyên vật liệu khác nhau.
+ Viết tên trong các sản phẩm tạo hình.
+ Tự viết tên của bản thân trong các đồ dùng sinh hoạt cá nhân.
+ Cầm bút, ngồi học đúng tư thế.
+ Vẽ, xếp… theo chiều từ trái sang phải.
	- Hoạt động góc: Xem tranh truyện về chủ đề. 
- Trẻ tham gia vào hoạt động ngoài trời, hoạt động góc, các hoạt động khác trong ngày.

	4. Phát triển tình cảm – kĩ năng xã hội

	MT72:
Trẻ thích ứng với các hoạt động trong môi trường xã hội gần gũi (CS25)
	+ Nội qui lớp học.
+ Qui tắc ứng xử trong gia đình.
+ Hành vi văn minh nơi công cộng
+ Vị trí và trách nhiệm của bé với gia đình, lớp học
+ Một số hành vi văn minh nơi công cộng (đi nhẹ khi người ốm…).
+ Bé trong giờ học,sự kiện, hiếu, hỷ, lễ hội.
	- Trẻ tham gia vào hoạt động ngoài trời, hoạt động góc, các hoạt động khác trong ngày.
- Hoạt động học: Kỹ năng sống “Kỹ năng chào hỏi, lễ phép”

	MT82:
Trẻ biết hợp tác làm việc với trẻ em khác trong thực hiện nhiệm vụ, hoạt động nhằm đạt mục tiêu (CS68)
	+ Biết lắng nghe ý kiến, trao đổi thỏa thuận, chia sẻ kinh nghiệm với bạn.
+ Bé chia sẻ với các bạn về chuyện vui, buồn của mình.
+ Bé chia sẻ đồ chơi với các bạn.
	- Trẻ tham gia vào hoạt động ngoài trời, hoạt động góc, các hoạt động khác trong ngày.

	5. Phát triển thẩm mỹ

	MT85:
Trẻ biết thể hiện một số hiểu biết của bản thân về nghệ thuật truyền thống (CS58)
	+ Sử dụng các dụng cụ gõ, đệm theo phách, nhịp, theo tiết tấu, nhạc cụ, trang phục phù hợp với vùng miền, dân tộc….
+ Tự nghĩ ra các hình thức để tạo ra âm thanh, vận động theo các bài hát, bản nhạc yêu thích.
+ Đặt lời theo giai điệu, bài hát, bản nhạc quen thuộc (một câu hoặc 1 đoạn)
+ Đặt tên cho bài hát khi chưa được biết tên theo yêu cầu của cô.
+ Đặt tên mới cho bài hát quen thuộc.
	- Hoạt động học: 
+ NDTT: Nghe hát: Em là cô giáo mầm non
NDKH: Trò chơi âm nhạc: Những chiếc bút biết nói
+ NDTT: Dạy vận động “Đi cấy” theo hình thức nhảy hiện đại
+ Nghe hát: H’ren lên rẫy
- Hoạt động góc: Biểu diễn các bài hát về chủ đề

	MT86:
Trẻ thể hiện cảm xúc, ý tưởng của bản thân thông qua hát, vận động theo nhạc (CS60)
	+ Hát đúng giai điệu, lời ca và thể hiện sắc thái, tình cảm của bài hát.
+ Gõ đệm theo nhịp tiết tấu phù hợp với nhịp điệu của bài hát.
+ Vận động minh họa (múa, nhảy, …) phù hợp với nhịp điệu, giai điệu của bài hát, bản nhạc.
	- Hoạt động học: NDTT: Dạy hát nâng cao: Cháu yêu cô chú công nhân.
- NDKH: 
+ Nghe hát: Lớn lên em sẽ làm gì.

	MT89:
 Trẻ tạo ra cái đẹp trong cuộc sống hàng ngày theo cách riêng (CS63)
	+ Phối hợp các các kĩ năng vẽ, nặn, cắt, xé dán, xếp hình.
+ Phối hợp màu sắc, kích thước, hình dáng, đường nét và bố cục.
+ Làm lõm, dỗ bẹt, bẻ loe, vuốt nhọn, uống cong đất nặn thành sản phẩm có nhiều chi tiết (Cắm hoa, sắp đặt đồ vật..)
	- Trẻ tham gia hoạt động ngoài trời, hoạt động góc. 
- Hoạt động học: Dự án: Hộp thư tri ân
+ Cắt, xé dán tranh, thiệp, hoa tặng cô, dán tranh một số đồ dùng, dụng cụ nghề phổ biến trong xã hội.
- Trang trí cái đĩa (Vở tạo hình)

	MT93:
Trẻ tạo ra sản phẩm nghệ thuật tạo hình theo cảm xúc, ý tưởng của bản thân và nói về sản phẩm đó (CS61)
	+ Làm đồ chơi theo ý thích bằng các nguyên vật liệu tự chọn.
+ Cách làm đồ chơi từ các nguyên vật liệu thiên nhiên.
+ Cắm hoa, sắp đặt đồ vật..
+ Chơi với các sản phẩm làm từ các nguyên vật liệu thiên nhiên.
+ Đặt tên cho sản phẩm.
	- Hoạt động học: Dự án: Hộp thư tri ân
+ Cắt, xé dán tranh, thiệp, hoa tặng cô, dán tranh một số đồ dùng, dụng cụ nghề phổ biến trong xã hội.
- Trang trí cái đĩa (Vở tạo hình)















KẾ HOẠCH NUÔI DƯỠNG, CHĂM SÓC, GIÁO DỤC
TUẦN 2 THÁNG 11
CHỦ ĐỀ: NGHỀ NGHIỆP
Thời gian thực hiện:
 Từ ngày 10/11/2025 đến ngày 05/12/2025
KẾ HOẠCH TUẦN 10:
CHỦ ĐỀ NHÁNH: NGHỀ SẢN XUẤT – NGHỀ DỊCH VỤ
Thời gian thực hiện: 1 tuần (Từ ngày 10/11/2025 đến ngày 14/11/2025)

	Thứ

Thời điểm
	Thứ 2 
( 10/11)
	Thứ 3 (11/11)
	Thứ 4 (12/11)
	Thứ 5 
(13/11)
	Thứ 6 
(14/11)

	




Đón trẻ, chơi, thể dục sáng
	-  Đón trẻ vào lớp, nhắc trẻ chào hỏi lễ phép. Cho trẻ cất đồ dùng cá nhân vào đúng nơi quy định. Kiểm tra tư trang, túi quần áo của trẻ
 - Tuyên truyền với phụ huynh về cách phòng tránh dịch bệnh, vệ sinh môi trường, an toàn giao thông cổng trường.
- Quan sát tranh, trò chuyện về một số nghề sản xuất, nghề dịch vụ: (Công việc, dụng cụ, sản phẩm).
- Cho trẻ chơi  ở các góc theo ý thích. 
-  Thể dục buổi sáng: 
+ Hô hấp: Hít vào, thở ra.
+ Tay: Co và duỗi từng tay, kết hợp kiễng chân
+ Lưng, bụng, lườn: Nghiêng người sang hai bên, kết hợp tay chống hông, chân bước sang phải, sang trái.
+ Chân: nhảy lên đưa một chân về phía trước, một chân về sau
- Cô điểm danh, kiểm tra vệ sinh cá nhân.

	

Hoạt động
học
	* Thể dục:
- VĐCB: Trèo lên xuống 7 gióng thang
- TCVĐ: Leo thang tiếp sức

	* Làm quen với văn học:
Thơ: Cái bát xinh xinh.

	* Khám phá xã hội:
Tìm hiểu nghề may
	* Giáo dục âm nhạc:
- NDTT: Dạy hát nâng cao: Cháu yêu cô chú công nhân.
- NDKH: 
+ Nghe hát: Lớn lên em sẽ làm gì.
	* Làm quen với chữ cái:
Trò chơi chữ cái:
u, ư



	



Hoạt động 
góc
	* Góc đóng vai: 
- Sử dụng đồ dùng thông minh: Búp bê bác sỹ, búp bê dễ thương, bộ đẩy lau nhà chơi chơi đóng vai gia đình: Bán hàng, nông trường chăn nuôi, nấu ăn.
* Góc xây dựng:
-  Sử dụng đồ dùng thông minh: Bộ ghép hình sáng tạo lớn xây dựng vườn rau sạch.
- Lắp ghép đồ dùng, sản phẩm của một số nghề.
* Góc nghệ thuật:
- Vẽ, xé dán, nặn một số đồ dùng, dụng cụ, sản phẩm của một số nghề.
- Múa hát các bài hát về chủ đề.
* Góc học tập – sách:
- Xem tranh truyện về chủ đề. 
- Làm sách tranh về nghề sản xuất.
* Góc khoa học thiên nhiên:
- Phân nhóm đồ dùng dụng cụ theo các nghề.
- Quan sát sự nẩy mầm của cây, chăm sóc cây xanh.

	



Hoạt động ngoài trời 

	* Hoạt động có chủ đích:
- Quan sát thời tiết, lắng nghe các âm thanh khác ở sân trường.
- Sự kỳ diệu của nước và giấy
* Trò chơi vận động:
- Thi ai nhanh.
- Vận chuyển lương thực.
- Kéo cưa lừa xẻ.
* Chơi tự chọn:
- Vẽ phấn trên sân.
- Làm con vật bằng lá cây
- Chơi với đồ chơi, thiết bị thông minh ngoài trời: Bộ vận động tay và chân. Xe đạp, Bộ sáng tạo, phát triển kỹ năng tự vận động xây dựng mở rộng.

	





Ăn chính, ngủ, ăn phụ
	* Ăn chính:
-  Hướng dẫn trẻ  rửa tay, rửa mặt đúng cách.
- Giới thiệu món ăn, tổ chức cho trẻ ăn, động viên trẻ ăn hết suất.
- Hướng dẫn trẻ cất bát, thìa, ghế vào nơi quy định. Vệ sinh sau khi ăn.
* Ngủ:
- Chuẩn bị phòng ngủ cho trẻ.
- Tổ chức cho trẻ ngủ.
- Vệ sinh sau khi ngủ dậy: Cất gối, chiếu...
- Vận động nhẹ sau khi ngủ dậy
* Ăn phụ:
 - Cho trẻ ngồi vào bàn. Giới thiệu món ăn, tổ chức cho trẻ ăn, động viên trẻ ăn hết suất.
- Hướng dẫn trẻ cất bát, thìa vào đúng nơi quy định. Vệ sinh sau khi ăn.

	




Chơi, hoạt động theo ý thích
	1. Ôn luyện:
- Thứ 2: Ôn vận động: Trèo lên xuống 7 gióng thang
- Thứ 3: Đọc thơ diễn cảm “Cái bát xinh xinh”
- Thứ 4: Tìm hiểu một số nghề dịch vụ
- Thứ 5: Trang trí cái đĩa (Vở tạo hình).
- Thứ 6: Chơi trò chơi chữ cái u, ư.
2. Chơi theo ý thích:
- Cho trẻ chơi theo ý thích ở các góc.
- Cho trẻ lựa chọn nội dung hoạt động theo ý thích và phù hợp với trẻ.
3. Nhận xét - nêu gương.
- Nhận xét nêu gương cuối ngày.
- Nhận xét nêu gương cuối tuần, bé ngoan.

	
Trả trẻ
	- Chuẩn bị đồ dùng cá nhân của trẻ ra về.
- Tuyên truyền với phụ huynh về cách phòng tránh dịch bệnh, vệ sinh môi trường, an toàn giao thông.














.














TUẦN 3 THÁNG 11
CHỦ ĐỀ: NGHỀ NGHIỆP
KẾ HOẠCH TUẦN 10:
CHỦ ĐỀ NHÁNH: DỰ ÁN: HỘP THƯ TRI ÂN
Thời gian thực hiện: Từ ngày 17/11/2025 đến ngày 21/11/2025
	Thứ

Thời điểm
	Thứ 2 
( 17/11)
	Thứ 3 (18/11)
	Thứ 4 (19/11)
	Thứ 5 
(20/11)
	Thứ 6 
(21/11)

	



Đón trẻ, chơi, thể dục sáng
	-  Đón trẻ vào lớp, nhắc trẻ chào hỏi lễ phép. Cho trẻ cất đồ dùng cá nhân vào đúng nơi quy định. Kiểm tra tư trang, túi quần áo của trẻ.
- Tuyên truyền với phụ huynh về cách phòng tránh dịch bệnh, ăn uống theo khoa học, an toàn giao thông cổng trường.
- Quan sát tranh, trò chuyện về đặc điểm, hình dạng, kích thước của các tấm thiệp, hộp thư chúc mừng.
- Cho trẻ chơi theo ý thích.
- Thể dục sáng: 
+ Hô hấp: Hít vào thở ra.
+ Tay: Đưa 2 tay lên cao, ra phía trước, sang 2 bên 
+ Lưng, bụng, lườn : Ngửa người ra sau kết hợp tay giơ lên cao, chân bước sang phải, sang trái
+ Chân : Nhảy lên, đưa 2 chân sang ngang
- Cô điểm danh, kiểm tra vệ sinh cá nhân.


	



Hoạt động học


	* Giáo dục âm nhạc: 
NDTT: 
Nghe hát: Em là cô giáo mầm non.
NDKH: Trò chơi âm nhạc: Những chiếc bút biết nói


	* Làm quen với toán:
Khối vuông, khối chữ nhật
	 * Khám phá xã hội: 
Tìm hiểu về công việc cô giáo mầm non

	* Tạo hình
Thiết kế quà tặng cô giáo

	* Thể dục
VĐCB: Đi thăng bằng trên ghế thể dục.
TCVĐ: Chuyển trứng


	





Hoạt Hoạt động góc
	*  Góc đóng vai:
- Sử dụng đồ dùng thông minh: Búp bê bác sỹ, búp bê dễ thương, bộ đẩy lau nhà chơi đóng vai gia đình. Lớp học.
- Cửa hàng bán đồ lưu niệm, các loại bưu thiếp chúc mừng.
* Góc chơi xây dựng: 
- Sử dụng đồ dùng thông minh: Bộ ghép hình sáng tạo lớn xây dựng vườn rau, vườn hoa của lớp.
* Góc nghệ thuật: 
- Tô màu, cắt, xé dán tranh, thiệp, hoa tặng cô.
- Biểu diễn văn nghệ chúc mừng cô giáo nhân ngày nhà giáo Việt Nam 20/11
* Góc học tập - sách: 
- Xem tranh có nội dung về thiệp chúc mừng.
- Bé học chữ cái e, ê, u, ư.
* Góc khoa học thiên nhiên:
-  Đong nước vào chai, so sánh lượng nước ở 2 chai khác nhau.
-  Chăm sóc cây xanh. 

	



Hoạt động ngoài trời
	* Hoạt động có chủ đích:
- Quan sát thời tiết, lắng nghe, phát hiện các âm thanh trên sân trường.
- Sự kỳ diệu của không khí
* Trò chơi vận động:
- Hái hoa tặng cô.
- Ai nhanh hơn.
- Mèo đuổi chuột. 
* Chơi theo ý thích:
- Vẽ tự do, nhặt lá rụng trên sân.
- Chơi với đồ chơi, thiết bị thông minh ngoài trời: Bộ vận động tay và chân. Xe đạp, Bộ sáng tạo, phát triển kỹ năng tự vận động xây dựng mở rộng.

	





Ăn chính, ngủ, ăn phụ
	* Ăn chính:
-  Hướng dẫn trẻ  rửa tay, rửa mặt đúng cách.
- Giới thiệu món ăn, tổ chức cho trẻ ăn, động viên trẻ ăn hết suất.
- Hướng dẫn trẻ cất bát, thìa, ghế vào nơi quy định. Vệ sinh sau khi ăn.
* Ngủ:
- Chuẩn bị phòng ngủ cho trẻ.
- Tổ chức cho trẻ ngủ.
- Vệ sinh sau khi ngủ dậy: Cất gối, chiếu...
- Vận động nhẹ sau khi ngủ dậy
* Ăn phụ:
 - Cho trẻ ngồi vào bàn. Giới thiệu món ăn, tổ chức cho trẻ ăn, động viên trẻ ăn hết suất.
- Hướng dẫn trẻ cất bát, thìa vào đúng nơi quy định. Vệ sinh sau khi ăn.

	




Chơi, hoạt động theo ý thích
	1. Ôn luyện:
- Thứ 2: Hát các bài hát về cô giáo
- Thứ 3: Quan sát các hộp thư có hình dạng, kiểu cách khác nhau
- Thứ 4: Tìm hiểu về công việc cô giáo mầm non
- Thứ 5: Cho trẻ chỉnh sửa, hoàn thiện sản phẩm 
- Thứ 6:  Trưng bày sản phẩm: Hộp thư tri ân
2. Chơi theo ý thích:
- Cho trẻ chơi theo ý thích ở các góc.
- Tạo điều kiện cho trẻ được chơi và hoạt động theo ý thích. Khuyến khích trẻ thể hiện những khả năng của mình.
3.  Nhận xét - nêu gương.
- Nhận xét nêu gương cuối ngày.
- Nhận xét nêu gương cuối tuần, bé ngoan.

	
Trả trẻ
	- Chuẩn bị đồ dùng cá nhân của trẻ ra về.
- Tuyên truyền với phụ huynh về cách phòng tránh dịch bệnh, vệ sinh môi trường, an toàn giao thông.
































KẾ HOẠCH NUÔI DƯỠNG, CHĂM SÓC, GIÁO DỤC
TUẦN 4 THÁNG 11
CHỦ ĐỀ: NGHỀ NGHIỆP
KẾ HOẠCH TUẦN 12:
CHỦ ĐỀ NHÁNH 3: MỘT SỐ NGHỀ PHỔ BIẾN QUEN THUỘC
Thời gian thực hiện: 1 tuần. (Từ ngày 24/11/2025 - 28/11/2025)

	Thứ


Thời điểm
	Thứ 2
(24/11)
	Thứ 3
(25/11)
	Thứ 4
(26/11)
	Thứ 5
(27/11)
	Thứ 6 
(28/11)

	




Đón trẻ, chơi, thể dục sáng
	-  Đón trẻ vào lớp, nhắc trẻ chào hỏi lễ phép. Cho trẻ cất đồ dùng cá nhân vào đúng nơi quy định. Kiểm tra tư trang, túi quần áo của trẻ.
- Tuyên truyền với phụ huynh về cách phòng tránh dịch bệnh, ăn uống theo khoa học, vệ sinh môi trường, an toàn giao thông 
- Trò chuyện về ước mơ nghề nghiệp sau này của trẻ, trò chuyện về chủ đề.
- Cho trẻ chơi theo ý thích.
- Thể dục sáng: 
+ Hô hấp: Hít vào thở ra.
+ Tay: Hai tay đánh xoay tròn trước ngực, đưa lên cao.
+ Lưng, bụng, lườn: Nghiêng người sang hai bên, kết hợp tay chống hông, chân bước sang phải, sang trái.
+ Chân: Đưa chân ra phía trước, đưa sang ngang, đưa về phía sau.
- Cô điểm danh, kiểm tra vệ sinh cá nhân.

	



Hoạt động
học
	* Thể dục:
- VĐCB: Trườn kết hợp trèo qua ghế dài 1,5 x 30cm
- TCVĐ: 
Bắt bướm.


	* Làm quen với văn học:
Đồng dao: Rềnh rềnh ràng ràng.
	* Khám phá xã hội:
Tìm hiểu về nghề trồng lúa.


	* Giáo dục âm nhạc:
- NDTT: Dạy vận động “Đi cấy” theo hình thức nhảy hiện đại
+ Nghe hát: H’ren lên rẫy
	* Làm quen với toán:
Xác định phía phải, phía trái của đối tượng có sự định hướng

	






Hoạt động 
góc
	* Góc đóng vai:
- Sử dụng đồ dùng thông minh: Búp bê bác sỹ, búp bê dễ thương, bộ đẩy lau nhà chơi đóng vai gia đình: Bán hàng, nông trại chăn nuôi, cô giáo.
- Phòng khám bệnh.
* Góc chơi xây dựng:
- Sử dụng đồ dùng thông minh: Bộ ghép hình sáng tạo lớn xây dựng trang trại, vườn rau sạch.
* Góc nghệ thuật:
- Vẽ, xé, tô màu, dán tranh một số đồ dùng, dụng cụ nghề phổ biến trong xã hội.
- Vẽ bác sỹ (Vở tạo hình)
- Hát múa về chủ đề.
* Góc học tập – sách:
- Làm sách tranh về một số nghề, sản phẩm các nghề phổ biến.
- Xem tranh, truyện về nghề phổ biến.
* Góc khoa học thiên nhiên:
- Chơi với cát, nước.
- Chăm sóc cây xanh.

	





Hoạt động ngoài trời 

	* Hoạt động có chủ đích: 
- Quan sát thời tiết, lắng nghe các âm thanh khác nhau ở sân trường.
- Sự kỳ diệu của đất
* Trò chơi vận động:
- Nhà nông thi tài.
- Kéo co.
- Đi cầu đi quán.
* Chơi tự chọn:
- Vẽ theo ý thích trên sân.
- Làm đồ chơi từ vận liệu thiên nhiên.
- Chơi với đồ chơi, thiết bị thông minh ngoài trời: Bộ vận động tay và chân. Xe đạp, Bộ sáng tạo, phát triển kỹ năng tự vận động xây dựng mở rộng.

	





Ăn chính, ngủ, ăn phụ
	* An chính:
-  Hướng dẫn trẻ  rửa tay, rửa mặt đúng cách.
- Giới thiệu món ăn, tổ chức cho trẻ ăn, động viên trẻ ăn hết suất.
- Hướng dẫn trẻ cất bát, thìa, ghế vào nơi quy định. Vệ sinh sau khi ăn.
* Ngủ:
- Chuẩn bị phòng ngủ cho trẻ.
- Tổ chức cho trẻ ngủ.
- Vệ sinh sau khi ngủ dậy: Cất gối, chiếu...
- Vận động nhẹ sau khi ngủ dậy
* Ăn phụ:
 - Cho trẻ ngồi vào bàn. Giới thiệu món ăn, tổ chức cho trẻ ăn, động viên trẻ ăn hết suất.
- Hướng dẫn trẻ cất bát, thìa vào đúng nơi quy định. Vệ sinh sau khi ăn.

	




Chơi, hoạt động theo ý thích
	1. Ôn luyện:
- Thứ 2: Ôn vận động: Trườn kết hợp trèo qua ghế dài 1,5 x 30cm
- Thứ 3: Đọc thơ, đồng dao, ca dao về một số nghề.
-Thứ 4: Phân loại sản phẩm của các nghề phổ biến.
- Thứ 5: Nặn sản phẩm của một số nghề.
- Thứ 6: Dạy trẻ định hướng trên mặt phẳng 
2. Chơi theo ý thích:
- Cho trẻ chơi theo ý thích ở các góc.
- Tạo điều kiện cho trẻ được chơi và hoạt động theo ý thích. Khuyến khích trẻ thể hiện những khả năng của mình.
- Cho trẻ lựa chọn nội dung hoạt động theo ý thích và phù hợp với trẻ.
3.  Nhận xét - nêu gương.
- Nhận xét nêu gương cuối ngày.
- Nhận xét nêu gương cuối tuần, bé ngoan.

	
Trả trẻ
	- Chuẩn bị đồ dùng cá nhân của trẻ ra về.
- Tuyên truyền với phụ huynh về cách phòng tránh dịch bệnh, vệ sinh môi trường, an toàn giao thông.




























KẾ HOẠCH NUÔI DƯỠNG, CHĂM SÓC, GIÁO DỤC
TUẦN 1 THÁNG 12
CHỦ ĐỀ: NGHỀ NGHIỆP
KẾ HOẠCH TUẦN 13:
CHỦ ĐỀ NHÁNH 4: NGHỀ TRUYỀN THỐNG CỦA ĐỊA PHƯƠNG
Thời gian thực hiện: 1 tuần. (Từ ngày 01/12/2025 - 05/12/2025)

	Thứ


Thời điểm

	Thứ 2
(01/12)
	Thứ 3
(02/12)
	Thứ 4
(03/12)
	Thứ 5
(04/12)
	Thứ 6 
(05/12)

	




Đón trẻ, chơi, thể dục sáng
	- Đón trẻ vào lớp, nhắc trẻ chào hỏi lễ phép. Cho trẻ cất đồ dùng cá nhân vào đúng nơi quy định. Kiểm tra tư trang, túi quần áo của trẻ.
- Tuyên truyền với phụ huynh về cách phòng tránh dịch bệnh, ăn uống theo khoa học, vệ sinh môi trường, an toàn giao thông 
- Hướng trẻ quan sát những thay đổi nổi bật của lớp học, trò chuyện cùng trẻ về nghề của địa phương (Trồng ổi, trồng mía, trồng dưa...). 
- Cho trẻ chơi theo ý thích.
- Thể dục buổi sáng:.
+ Hô hấp: Hít vào thở ra.
+ Tay: Đưa 2 tay lên cao, ra phía trước, sang 2 bên 
+ Lưng, bụng, lườn : Ngửa người ra sau kết hợp tay giơ lên cao, chân bước sang phải, sang trái
+ Chân : Nhảy lên, đưa 2 chân sang ngang
- Cô điểm danh, kiểm tra vệ sinh cá nhân.

	

Hoạt động
học
	* Thể dục:
- VĐCB: Trèo lên xuống thang ở độ cao 1,5m so với mặt đất.
- TCVĐ: 
 Kéo co
	* Làm quen với văn học:
Kể chuyện sáng tạo: Nhổ củ cải.

	* Làm quen với toán:
Nhận ra quy tắc sắp xếp và sao chép lại (Từ 3 đối tượng trở lên)
	* Kỹ năng sống:
Kỹ năng chào hỏi, lễ phép
	* Làm quen với chữ cái:
Làm quen với chữ cái i, t, c

	





Hoạt động 
góc
	* Góc đóng vai:
- Sử dụng đồ dùng thông minh: Búp bê bác sỹ, búp bê dễ thương, bộ đẩy lau nhà chơi gia đình.
- Cửa hàng bán dụng cụ, sản phẩm của các nghề.
- Phòng khám bệnh.
* Góc chơi xây dựng: 
- Sử dụng đồ dùng thông minh: Bộ ghép hình sáng tạo lớn xây khu nhà tập thể, trang trại.
- Lắp ghép nhà, cây xanh, hoa.
* Góc nghệ thuật: 
- Tô màu, cắt, xé dán, nặn các đồ dùng, sản phẩm của nghề nông.
- Trang trí cái đĩa (Vở tạo hình)
- Biểu diễn văn nghệ với nội dung về một số nghề.
* Góc học tập - sách: 
- Làm sách tranh về các nghề nông.
- Xem tranh truyện có nội dung về chủ đề.
- Chơi lô tô về một số nghề. Ghép hình một số nghề.
* Góc khoa học thiên nhiên:
-  Chơi với cát, nước.
-  Chăm sóc cây xanh.

	



Hoạt động ngoài trời

	* Hoạt động có chủ đích:
- Quan sát thời tiết, lắng nghe các âm thanh khác nhau trên sân trường.
- Khám phá sự nảy mầm của cây ngô
* Trò chơi vận động:
- Người làm vườn.
- Ai chạy nhanh hơn.
- Kéo cưa lừa xẻ.
* Chơi theo ý thích:
- Vẽ tự do trên sân, xếp hột hạt về sản phẩm của nghề nông.
- Bộ vận động tay và chân. Xe đạp, Bộ sáng tạo, phát triển kỹ năng tự vận động xây dựng mở rộng.

	





Ăn chính, ngủ, ăn phụ
	* Ăn chính:
-  Hướng dẫn trẻ  rửa tay, rửa mặt đúng cách.
- Giới thiệu món ăn, tổ chức cho trẻ ăn, động viên trẻ ăn hết suất.
- Hướng dẫn trẻ cất bát, thìa, ghế vào nơi quy định. Vệ sinh sau khi ăn.
* Ngủ:
- Chuẩn bị phòng ngủ cho trẻ.
- Tổ chức cho trẻ ngủ.
- Vệ sinh sau khi ngủ dậy: Cất gối, chiếu...
- Vận động nhẹ sau khi ngủ dậy
* Ăn phụ:
 - Cho trẻ ngồi vào bàn. Giới thiệu món ăn, tổ chức cho trẻ ăn, động viên trẻ ăn hết suất.
- Hướng dẫn trẻ cất bát, thìa vào đúng nơi quy định. Vệ sinh sau khi ăn.

	




Chơi, hoạt động theo ý thích
	1. Ôn luyện:
- Thứ 2: Ôn vận động: Trèo lên xuống thang ở độ cao 1,5m so với mặt đất.
- Thứ 3: Kể truyện “Nhổ củ cải” sáng tạo theo tranh.
- Thứ 4: Ôn: Nhận ra quy tắc sắp xếp và sao chép lại (Từ 3 đối tượng trở lên)
- Thứ 5: Nặn sản phẩm của 1 số nghề.
- Thứ 6: Phâm biệt chữ cái i, t, c trên màn hình kismax
+ Biểu diễn văn nghệ.
2 Chơi theo ý thích:
- Cho trẻ chơi theo ý thích ở các góc.
- Tạo điều kiện cho trẻ được chơi và hoạt động theo ý thích. Khuyến khích trẻ thể hiện những khả năng của mình.
- Cho trẻ lựa chọn nội dung hoạt động theo ý thích và phù hợp với trẻ.
3.  Nhận xét - nêu gương.
- Nhận xét nêu gương cuối ngày.
- Nhận xét nêu gương cuối tuần, bé ngoan.

	
Trả trẻ
	- Chuẩn bị đồ dùng cá nhân của trẻ ra về.
- Tuyên truyền với phụ huynh về cách phòng tránh dịch bệnh, vệ sinh môi trường, an toàn giao thông 




2

